
	ĐỀ 1
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 12-CÁNH DIỀU



[bookmark: _GoBack]PHẦN I (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1. Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình  là
[image: A black background with a black square  Description automatically generated with medium confidence]




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 2. Điểm cực đại của hàm số  là




	A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 3. Cho hàm số  liên tục và có đồ thị trên đoạn  như hình vẽ. Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  . Giá trị của  là
[image: ]




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 4. Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
[image: ]




[bookmark: MTBlankEqn]	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 5. Đồ thị hàm số  cắt trục tung tại điểm có tọa độ là




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 6. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 7. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 8. Giá trị lớn nhất của hàm số  trên khoảng  bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm .Tìm tọa độ hình chiếu của điểm  trên Oy.




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ , cho vectơ . Tọa độ của vectơ  là




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 11. Cho hàm số  có đạo hàm  với mọi . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 12. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là đường thẳng nào sau đây ?




	A. 	B. 	C. 	D. 
PHẦN II (4,0 điểm). Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1. Cho hình hộp chữ nhật  có  với  (tham khảo hình vẽ)
[image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối  Mô tả được tạo tự động]


	a) Hai vectơ và  là hai vectơ bằng nhau.

	b) .

	c) .

	d) .

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị (C).

	a) Đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị (C).
	b) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.



	c) Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là .

d) Đồ thị (C) của hàm số  là hình vẽ dưới:
[image: ][image: ]

Câu 3. Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình vẽ:

	a) Hàm số đồng biến khoảng .

	b) Giá trị cực tiểu của hàm số là .

	c) .

	d) Đồ thị hàm số nhận điểm  làm tâm đối xứng.



Câu 4. Cho hàm số đa thức  có đạo hàm thỏa mãn  với mọi .

	a) Hàm số đồng biến trên khoảng .
	b) Hàm số có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.


	c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  là .


	d) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .
PHẦN III (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6.
Câu 1. Để giám sát việc thăm quan trong một căn phòng triển lãm, người ta lắp đặt 02 camera, một ở vị trí chính giữa trần nhà của căn phòng và một ở chính giữa một góc tường của căn phòng.
[image: ][image: ]






Giả sử phòng triển lãm có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước  và ta đặt hệ trục Oxyz vào căn phòng như hình vẽ. Biết rằng M và N là các vị trí đặt camera, trong đó M ở chính giữa mặt phẳng trần nhà,  là điểm chính giữa của góc tường . Gọi  là tọa độ của vectơ , tính .



Câu 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  đồng biến trên ?




Câu 3. Biết đường tiệm cận xiện của đồ thị hàm số  có dạng  với . Tính .




Câu 4. Cho hàm số . Gọi  là điểm cực đại của hàm số,  là điểm cực tiểu của hàm số. Tính .

Câu 5. Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích  (lít) của lượng xăng trong bình tính theo thời gian bơm t (phút) được cho bởi công thức


 với 


Khi xăng chảy vào bình, tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t được xác định bởi công thức  với . Hỏi tốc độ tăng thể tích giảm trong bao nhiêu phút kể từ khi bắt đầu bơm xăng vào bình ? (kết quả ở dạng số thập phân)
[image: ]
[bookmark: _Hlk180527432]Câu 6. Một công ty sản xuất và bán ra 100 sản phẩm mỗi ngày với chi phí sản xuất là 1 triệu đồng/sản phẩm. Công ty phân phối số sản phẩm này đến hai cửa hàng bán lẻ. Do sự khác biệt về vị trí, nhu cầu, mặt bằng,... nên mỗi cửa hàng có chi phí vận hành và doanh thu khác nhau theo số lượng sản phẩm bán ra.



Tại cửa hàng thứ nhất, chi phí vận hành cho mỗi sản phẩm là  nghìn đồng. Doanh thu từ việc bán  sản phẩm tại cửa hàng này  được mô tả bởi hàm số 

 (nghìn đồng)



Tại cửa hàng thứ hai, chi phí vận hành cho mỗi sản phẩm là  nghìn đồng. Doanh thu từ việc bán  sản phẩm tại cửa hàng này  được mô tả bởi hàm số 

 (nghìn đồng)
(Chi phí vận hành bao gồm các khoản chi phí dùng cho quảng cáo, vận tải,...).
Lợi nhuận của công ty là tổng lợi nhuận từ việc bán sản phẩm từ hai cửa hàng. Hỏi lợi nhuận lớn nhất mà công ty đạt được là bao nhiêu triệu đồng ? (giả sử số sản phẩm ở cả hai cửa hàng đều được bán hết mỗi ngày và kết quả được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
------ HẾT ------
- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
ĐÁP ÁN
PHẦN I (3,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	D
	D
	A
	B
	C
	D
	D
	B
	A
	B



PHẦN II (4,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
· Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm;
· Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;
· Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm;
· Học sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm;

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	Đáp án
	a)
	Đ
	a)
	S
	a)
	S
	a)
	S

	
	b)
	S
	b)
	Đ
	b)
	S
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	c)
	S
	c)
	Đ
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	d)
	S
	d)
	Đ
	d)
	S



PHẦN III (3,0 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,5 điểm

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	-12
	2
	-4
	2
	0,1
	58,8



	ĐỀ 2
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 12-CÁNH DIỀU



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án


Câu 1. Trong không gian cho 3 điểm  phân biệt. Tính .




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 2. Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm  như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3. Cho hàm số  có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây.

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  là đường thẳng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Cho hàm số  có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây.


Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  bằng bao nhiêu?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6. Cho hình lập phương .


Vectơ bằng vectơ  là




	A. .	B. .	C. 	D. .

Câu 7. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  là đường thẳng




	A. 	B. .	C. .	D. .

Câu 8. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?





	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10. Cho hàm số  (với ) có bảng biến thiên như sau

Hãy cho biết bảng biến thiên đó là của hàm số nào trong các hàm số sau




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 11. Cho hai vectơ  có  và góc giữa hai vectơ  bằng . Tích vô hướng  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12. Cho hàm số  xác định trên  và có bảng biến thiên như sau

Hãy cho biết bảng biến thiên đó là của hàm số nào trong các hàm số:




	A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị . Khi đó:


a) Hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .


b) Hàm số đồng biến trên  và .


c) Đồ thị hàm số  nhận đường thẳng  là tiệm cận đứng.

d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị vuông góc với đường thẳng .

Câu 2. Cho hình lập phương .

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .

Câu 3. Cho hàm số .



a) Đường thẳng đi qua  điểm cực trị  của đồ thị hàm số trên chắn trên hai trục tọa độ một tam giác có diện tích là .

b) Hàm số đồng biến trên khoảng .



c) Gọi là hai điểm cực trị của có đồ thị , khi đó .

d) Giá trị cực tiểu của hàm số là .


Câu 4. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau.




a) Tổng của giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn bằng .



b) Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là .

c) .



d) Hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn  khi .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1. Một công ty sản xuất sản phẩm và doanh thu (đơn vị: triệu đồng) từ việc bán sản phẩm được mô tả bởi hàm số . Trong đó,  là số lượng sản phẩm được bán ra (tính bằng ngàn sản phẩm). Hỏi số lượng sản phẩm  tối thiểu phải bán ra để doanh thu bắt đầu tăng là bao nhiêu ?


Câu 2. Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong  giờ được cho bởi công thức . Hỏi sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?


Câu 3. Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây. Tìm số nghiệm thực của phương trình 









Câu 4. Trên mảnh đất hình chữ nhật  có diện tích , người chủ lấy một phần đất để trồng cỏ. Biết phần đất trồng cỏ này có dạng hình chữ nhật với hai đỉnh đối diện là và , với  thuộc cạnh . Biết chi phí trồng cỏ là  (nghìn đồng). Hỏi số tiền lớn nhất người chủ cần chuẩn bị để trồng cỏ (miền tô đậm) là bao nhiêu (nghìn đồng) ?





Câu 5. Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hoá thành một hàm số bậc ba  có đồ thị như hình vẽ (đơn vị trên các trục là km). Biết khoảng cách hai bên chân đồi ,độ rộng của hồvà chiều cao của ngọn đồi là.Tìm độ sâu của hồ tại điểm sâu nhất.





Câu 6. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng  được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích  sao cho  là hình chóp tứ giác đều có  (Hình).











Biết  trong đó  là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn ,  là trọng lực tác động vật có đơn bị là ,  là khối lượng của vật có đơn vị . Độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích là với  là phân số tối giản. Tính tổng .
------ HẾT ------
ĐÁP ÁN
	1
	B

	2
	A

	3
	C

	4
	B

	5
	D

	6
	C

	7
	B

	8
	B

	9
	C

	10
	D

	11
	C

	12
	A

	13
	SĐĐĐ

	14
	SĐSĐ

	15
	SĐSS

	16
	SĐĐĐ

	17
	3

	18
	1

	19
	5

	20
	540

	21
	50

	22
	53



	ĐỀ 3
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 12-CÁNH DIỀU



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn ( học sinh trả lời các câu hỏi từ 1 đến 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án, mỗi phương án đúng 0,25 điểm).

[bookmark: _Hlk179489408]Câu 1.	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 1. 





[bookmark: _Hlk179489463]Cho hàm số  xác định và liên tục trên  có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất  và giá trị lớn nhất  của hàm số  trên đoạn .
[image: 57154463_2339732362909667_5531827824668704768_n]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. 
[bookmark: _Hlk179489497]Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: Description: Chart  Description automatically generated]

Đồ thị hàm số  có điểm cực tiểu là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. 
Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. 
Cho hàm số , trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên .


B. Hàm số đồng biến trên khoảng  và .

C. Hàm số đồng biến trên .


D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  và .
Câu 5. 
Đồ thị hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số nào?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. 

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình  là
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. Đường cong dưới đây là đồ thị hàm số nào?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




[bookmark: _Hlk169633377][bookmark: _Hlk169633285][bookmark: _Hlk169632920]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9. 
Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
[image: ]


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 10. 


Cho hàm số  có đạo hàm  và liên tục trên . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. 




Cho hàm số  có tập xác định là  và , . Số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là
A. 2.	B. 0.	C. 1.	D. 3.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1. 
Cho hàm số 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

B. Giá trị cực đại của hàm số là .


C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  là .

D. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại  điểm phân biệt.
Câu 2. 
Cho hàm số 

A. Đồ thị hàm số là đường hypebol có tâm đối xứng là điểm .


B. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và .

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang .

D. Đồ thị hàm số có đúng  điểm có tọa độ là những số nguyên.
Câu 3. 




Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là . Nếu coi  là hàm số xác định trên  thì  được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm .

A. Sô người nhiễm bệnh ở ngày thứ 10 là. người.
B. Trong 25 ngày đầu tiên. Ngày nào số người nhiễm bệnh hôm sau cũng tăng lên so với hôm trước.

C. Tổng số người nhiễm bệnh trong 3 ngày đầu là. người.

D. Tốc độ truyền bệnh là lớn nhất vào ngày thứ .
Câu 4. 
Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.

[image: ]A. Điểm cực đại của hàm số là .

B. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị bằng .

C. .

[bookmark: BMN_QUESTION17]D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu .





PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. 




Hàm số  đạt cực trị tại các điểm  và  (). Tính tổng .   
Câu 2. 


Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  có dạng . Tính .
Câu 3. 
Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, Sơ đồ  Mô tả được tạo tự động]

Tính giá trị .  



Từ một miếng tôn có hình dạng là nửa hình tròn có bán kính , người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật (xem hình) có diện tích lớn nhất. Miếng tôn có diện tích lớn nhất khi . Tính .  
[image: A green rectangular object with a black line  Description automatically generated].
Câu 4. 








Một bể chứa  lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ  gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ  lít/phút. Giả sử sau  phút, nồng độ muối trong bể là một hàm (gam/lít). Đồ thị hàm số  có hai đường tiệm cận  và . Tính .  
Câu 5. 
Một người nông dân có 15.000.000 đồng muốn làm một cái hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông (như hình vẽ) để làm một khu đất có hai phần chữ nhật để trồng rau. Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60.000 đồng một mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50.000 đồng một mét. Diện tích lớn nhất của phần đất được rào là bao nhiêu (coi hàng rào ở giữa chiếm diện tích không đáng kể)?
[image: A drawing of a square object  Description automatically generated]
----- HẾT ------

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1. 
Cho hàm số 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

B. Giá trị cực đại của hàm số là .


C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  là .

D. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại  điểm phân biệt.
Câu 2. 
Cho hàm số 

A. Đồ thị hàm số là đường hypebol có tâm đối xứng là điểm .


B. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và .

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang .

D. Đồ thị hàm số có  điểm có tọa độ là những số nguyên.
Câu 3. 




Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là . Nếu coi  là hàm số xác định trên  thì  được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm .

A. Sô người nhiễm bệnh ở ngày thứ 10 là. người.
B. Trong 25 ngày đầu tiên. Ngày nào số người nhiễm bệnh hôm sau cũng tăng lên so với hôm trước.

C. Tổng số người nhiễm bệnh trong 3 ngày đầu là. người.

D. Tốc độ truyền bệnh là lớn nhất vào ngày thứ .
Câu 4. 
Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.

[image: ]A. Điểm cực đại của hàm số là .

B. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị bằng .

C. .

D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu .

.
Câu 5. 




Hàm số  đạt cực trị tại các điểm  và  (). Tính tổng .
ĐS: S=-4
A. <@>key1.	B.	C.	D. E. F.
Câu 6. 


Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  có dạng . Tính 
ĐS: T=.-29
A.	B. <@>key2.	C.	D. E. F.
Câu 7. 
Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, Sơ đồ  Mô tả được tạo tự động]

Tính giá trị 

ĐS: .
A.	B.	C. <@>key3.	D. E. F.
Câu 8. 


Từ một miếng tôn có hình dạng là nửa hình tròn có bán kính , người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật (xem hình) có diện tích lớn nhất. Miếng tôn có diện tích lớn nhất khi . Tính 
[image: A green rectangular object with a black line  Description automatically generated].
ĐS: 8
A.	B.	C.	D. <@>key4 E. F.
Câu 9. 








Một bể chứa  lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ  gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ  lít/phút. Giả sử sau  phút, nồng độ muối trong bể là một hàm (gam/lít). Đồ thị hàm số  có hai đường tiệm cận  và . Tính .
ĐS:.-370
A.	B.	C.	D. E. <@>key5 F.
Câu 10. 
Một người nông dân có 15.000.000 đồng muốn làm một cái hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông (như hình vẽ) để làm một khu đất có hai phần chữ nhật để trồng rau. Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60.000 đồng một mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50.000 đồng một mét. Diện tích lớn nhất của phần đất được rào là bao nhiêu (coi hàng rào ở giữa chiếm diện tích không đáng kể)?
[image: A drawing of a square object  Description automatically generated]
ĐS: 6250
A.	B.	C.	D. E. F. <@>key6
------ HẾT ------

	[bookmark: _Hlk180593797]ĐỀ 4
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 12-CÁNH DIỀU



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Cho hàm số  có đồ thị như hình dưới đây. Giá trị nhỏ nhất
của hàm số  trên đoạn  là                                                       
A. .	
B. .       
C. .	
D. .
Câu 4. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên dưới đây.



 Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Khi đó  bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  có phương trình là
A. .	B..	C..	D..
Câu 6.  Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm 
số đã cho là
A. .	
B. .	
C. .	
D. .
Câu 7.  Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. .				
B. .	
C. .				
D. .
Câu 8. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
               A. .	                   
	B. .	
               C. .	
               D. .
Câu 9.  Cho hàm số  liên tục trên R và có bảng xét dấu của  như sau:


Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. Cho đồ thị hàm số  như hình dưới đây. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là
                                                      




A. x = -	B. y = 1.	C. x = 1.	D. y = -1.
Câu 12. Đường cong nào dưới đây là đồ thị của hàm số 
A. .	B. .
C. .	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho hàm số . Khi đó :
a) Hàm số có 2 điểm cực trị. 
b) Hàm số đồng biến trên các khoảng ; . 
c) Cực trị của hàm số là 0 và 1.
d) Hàm số đồng biến trên khoảng . 
Câu 2. Xét hàm số liên tục trên đoạn  có bảng biến thiên như sau:

a) Hàm số không tồn tại Max trên đoạn.
b) Hàm số đạt Min tại hai điểmvà  trên đoạn.
c) Hàm số đạt Min bằng 0 tại x = 2 trên đoạn.
d) Hàm số đạt Max tại trên đoạn.
  Câu 3. Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên
a) .				
b) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị bằng 
c) Hàm số nghịch biến trên khoảng .
d) Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là M(2; 5).
Câu 4. Cho hàm số , gọi (C) là đồ thị của hàm số.
a) Đồ thị hàm số có ba tiệm cận.
b) Tâm đối xứng của (C) là điểm .
c) Khoảng cách từ  đến tiệm cận xiên bằng .
d) Tiệm cận xiên của (C)  đi qua điểm .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Cho hàm số . Gọi M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Tính giá trị của tích M. m ?
Câu 2. Cho hàm số Gọi là giá trị cực đại và là giá trị cực tiểu của hàm số. Tính giá trị của biểu thức
Câu 3. Cho hàm số . Giá trị thực của tham số  bằng bao nhiêu để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho đi qua .
Câu 4. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Biết rằng  là số thực âm, hỏi trong
các số  có tất cả bao nhiêu số dương?









Câu 5. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh , người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng , rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ để được một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp. Khi giá trị của thay đổi thì thể tích của khối hộp đó lớn nhất bằng bao nhiêu centimet khối.






Câu 6. Một vận động viên thể thao hai môn phối hợp luyện tập với một bể bơi hình chữ nhật rộng , dài .Vận động viên chạy phối hợp với bơi như sau: Xuất phát từ điểm , chạy đến điểm  và bơi từ điểm đến điểm như hình vẽ. Hỏi nên chọn điểm cách  gần bằng bao nhiêu mét để vận động viên đến nhanh nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? Biết rằng vận tốc chạy là  km/h, vận tốc bơi là  km/h.




[bookmark: _Hlk180618527]
------ HẾT ------
ĐÁP ÁN
PHẦN 1. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	  Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 Chọn 
	C
	B
	D
	C
	A
	A
	B
	D
	D
	D
	B
	B


PHẦN 2. Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0, 5 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,75 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	  Câu 1 
	 Câu 2 
	 Câu 3 
	 Câu 4 

	 a) S
	 a) S
	 a) S
	 a) S

	 b) Đ
	 b) S
	 b) Đ
	 b) Đ

	 c) Đ
	 c) Đ
	 c) S
	 c) Đ

	 d) S
	 d) Đ
	 d) Đ
	 d) S



PHẦN 3. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Trả lời
	-180
	-32
	-10
	1
	432
	82



	ĐỀ 5
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 12-CÁNH DIỀU



PHẦN I.  Câu hỏi trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn

Câu 1:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên 
[image: A diagram of a number  Description automatically generated with medium confidence]

Hàm số đồng biến trong khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên 
[image: A diagram of a mathematical equation  Description automatically generated with medium confidence]

Hàm số có giá trị cực tiểu bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên 
[image: ]


Giá trị lớn nhất của hàm số   trên đoạn bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4:	Cho hàm số  có đồ thị như hình bên
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5:	Cho hàm số  có đồ thị như hình bên
[image: A diagram of a graph  Description automatically generated]
Đường tiệm cận đứng là đường thẳng





A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6:	Cho hàm số  có đồ thị như hình bên
[image: A graph of function and function  Description automatically generated]
Đường tiệm cận ngang là đường thẳng





A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. 
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
Hàm số nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?




[bookmark: _Hlk174647303]A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: _Hlk174647294]Câu 8:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. 
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
Hàm số đồng biến trong khoảng nào dưới đây?





A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. 
[image: A graph of function and numbers  Description automatically generated]

Hàm số  nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10:	Cho hình lập phương . 
[image: A drawing of a cube  Description automatically generated]

Vectơ  bằng vectơ nào sau đây?






A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11:	Cho hình lập phương  có cạnh bằng 2. 
[image: A drawing of a cube  Description automatically generated]

Tích vô hướng  bằng:






A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12:	Trong không gian oxyz, cho . Khi đó, tọa độ của  là




A. .	B. .	C. .	D. .





PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 


Câu 1:	Cho đồ thị hàm số  có hình vẽ dưới đây và có tập xác định trên .
[image: ]
a) Đồ thị hàm số đã cho là đồ thị của hàm số bậc ba.	

b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .	
c) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.	
d) Đồ thị hàm số đã cho là hàm số .

Câu 2:	Cho đồ thị của hàm số  .

a)  Hàm số có đạo hàm 

b) Đồ thị hàm số nhận đường thẳng y = x + 1 làm tiệm cận xiên

c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [-3; 0] là 1


d) Hàm số đồng biến trên khoảng 


Câu 3:	Trong không gian Oxyz, cho hình lập phương  có cạnh bằng . 


a) .

b) .



c) Góc giữa hai vectơ  và bằng .

d) .






Câu 4:	Trong không gian Oxyz, cho hình hộp . Biết , ,,. 


a)	Tọa độ vectơ .

b)	Tọa độ điểm .

c)	Tọa độ điểm .


d)	Tọa độ điểm  thỏa mãn .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1. Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình



trong đó  tính bằng giây và  tính bằng mét. Tại thời điểm t bằng bao nhiêu giây thì v’(t) = 0



Câu 2. Hàm chi phí của một nhà máy được cho bởi  trong đó  là tổng chi phí sản xuất  đơn vị sản phẩm. Với mức sản lượng là bao nhiêu thì chi phí trung bình tính trên mỗi đơn vị sản phẩm là thấp nhất? Khi đó chi phí trung bình tối thiểu bằng bao nhiêu?



Câu 3. Cho hình chóp tứ giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng . Tính tích vô hướng 		
[image: A triangle with lines and points with Great Pyramid of Giza in the background  Description automatically generated]





Câu 4. Cho một tấm nhôm có dạng hình vuông cạnh . Bác Ánh cắt ở bốn góc bốn hình vuông cùng có độ dài bằng , rồi gập tấm nhôm lại như Hình để được một cái hộp có dạng khối hộp chữ nhật không có nắp. Gọi  là thể tích của khối hộp đó tính theo .
[image: ]

Tìm  để khối hộp tạo thành có thể tích lớn nhất.








Câu 5. Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở  đến một hòn đảo ở  như Hình. Khoảng cách từ  đến  là . Bờ biển chạy thẳng từ  đến  với khoảng cách là . Tổng chi phí lắp đặt cho 1 km dây điện trên biển là 50 triệu đồng, còn trên đất liền là 30 triệu đồng.
[image: A drawing of a triangle with a blue letter  Description automatically generated]


Điểm  trên đoạn  (điểm nối dây từ đất liền ra đảo) và cách điểm B là bao nhiêu km để tổng chi phí lắp đặt là nhỏ nhất.




Câu 6. Trong không gian với một hệ trục toạ độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm  đến điểm  trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì toạ độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là điểm  khi đó  (Tham khảo hình vẽ bên)
[image: ]







ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12

	Chọn
	A
	D
	D
	B
	B
	D
	D
	C
	C
	C
	D
	A



PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
	- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a) Đ
	a) Đ
	a) S
	a) Đ

	b) S
	b) S
	b) Đ
	b) Đ

	c) Đ
	c) Đ
	c) Đ
	c) S

	d) S
	d) Đ
	d) Đ
	d) S



PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,5 điểm)
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Chọn
	2
	23
	2
	1
	3
	1689



GIẢI CHI TIẾT CÂU HỎI PHẦN III
Câu 1. Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình



trong đó  tính bằng giây và  tính bằng mét. Tại thời điểm t bằng bao nhiêu giây thì v’(t) = 0
Lời giải
Ta có:

.





Câu 2.  Hàm chi phí của một nhà máy được cho bởi  trong đó  là tổng chi phí sản xuất  đơn vị sản phẩm. Với mức sản lượng là bao nhiêu thì chi phí trung bình tính trên mỗi đơn vị sản phẩm là thấp nhất? Khi đó chi phí trung bình tối thiểu bằng bao nhiêu?

Lời giải
Hàm chi phí trung bình


với 

Ta có 



Vì , nên hàm số  đạt cực tiểu tại .

Chi phí trung bình tối thiểu là 



Câu 3. Cho hình chóp tứ giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng . Tính tích vô hướng 			
[image: A triangle with lines and points with Great Pyramid of Giza in the background  Description automatically generated]

Lời giải


 Ta có:  và . 

 Do đó: .




Câu 4. Cho một tấm nhôm có dạng hình vuông cạnh . Bác Ánh cắt ở bốn góc bốn hình vuông cùng có độ dài bằng , rồi gập tấm nhôm lại như Hình để được một cái hộp có dạng khối hộp chữ nhật không có nắp. Gọi  là thể tích của khối hộp đó tính theo .
[image: ]

Tìm  để khối hộp tạo thành có thể tích lớn nhất.
Lời giải


Ta thấy độ dài  của cạnh hình vuông bị cắt phải thoả mãn điều kiện .


Thể tích của khối hộp là  với .


Ta phải tìm  sao cho  có giá trị lớn nhất.

Ta có: 




Trên khoảng  khi .

Bảng biến thiên của hàm số  như sau:
[image: ]



Căn cứ bảng biến thiên, ta thấy: Trên khoảng , hàm số  đạt giá trị lớn nhất bằng 16 tại .

Vậy để khối hộp tạo thành có thể tích lớn nhất thì  (dm).









Câu 5. Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở  đến một hòn đảo ở  như Hình. Khoảng cách từ  đến  là . Bờ biển chạy thẳng từ  đến  với khoảng cách là . Tổng chi phí lắp đặt cho 1 km dây điện trên biển là 50 triệu đồng, còn trên đất liền là 30 triệu đồng.
[image: A drawing of a triangle with a blue letter  Description automatically generated]


Điểm  trên đoạn  (điểm nối dây từ đất liền ra đảo) và cách điểm B là bao nhiêu km để tổng chi phí lắp đặt là nhỏ nhất.
Lời giải



Đặt , khi đó,  và 



Khi đó, chi phí nối điện từ  đến  là:  (triệu đồng)

Ta có:  

(do )


Ta có:  nên chi phí nhỏ nhất là 460 triệu đồng khi 




Vậy  cách  một khoảng  trên đoạn  (điểm nối dây từ đất liền ra đảo) thì tổng chi phí lắp đặt là nhỏ nhất.





Câu 6. Trong không gian với một hệ trục toạ độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm  đến điểm  trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì toạ độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là điểm  khi đó  (Tham khảo hình vẽ bên)
[image: ]
Lời giải










Gọi  là vị trí của máy bay sau 10 phút bay tiếp theo (tính từ thời điểm máy bay ở điểm ). Vì hướng của máy bay không đổi nên  và  cùng hướng. Do vận tốc máy bay không đổi và thời gian bay từ  đến  bằng thời gian bay từ  đến  nên . Do đó, .


Mặt khác:  nên 


Vậy . Vậy tọa độ của máy bay trong 10 phút tiếp theo là .

.


	ĐỀ 6
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 12-CÁNH DIỀU



Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?





	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3: Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 5: Cho hàm số  có đạo hàm , . Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 6: Cho hàm số  có đạo hàm , . Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng




	A. .	B. 	C. . 	D. 


Câu 8: Đồ thị hàm số  cắt trục  tại điểm nào dưới đây?




A. .	 B. .	C. .	D. .


Câu 9: Cho hình hộp . Vectơ nào dưới đây là một vectơ đối của vectơ ?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 10: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm . Khẳng định nào sau đây là sai?




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 11: Trong không gian, cho hai vectơ  và  ngược hướng. Góc giữa hai vectơ  và  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 12: Trong không gian, cho hai vectơ  và  thoả mãn ,  và . Khi đó  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số 


a) Phương trình có tập nghiệm là .

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng . 


c) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  bằng .

d) .

Câu 2: Cho hàm số .

a) Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận xiên là đường thẳng .


b) Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng và .

c) Điểm cực tiểu của hàm số bằng .

d) Giá trị cực đại của hàm số bằng .


Câu 3: Cho hình lăng trụ tam giác đều  có tất cả các cạnh bằng .  

a) .

b) .



c) Gọi . Độ dài của  bằng  .



d) Góc của hai véc tơ  và  bằng .









Câu 4: Trong  ngày đầu tiên sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế xác định số người nhiễm bệnh (kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân thứ nhất) đến ngày thứ  là  ( và ). Nếu coi  là hàm số xác định trên đoạn  thì  được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm .

a) Số người nhiễm bệnh đến ngày thứ 25 là  người.	

b) .	

c) Tốc độ truyền bệnh luôn tăng trong  ngày đầu tiên.	
d) Trong 25 ngày đầu tiên, tốc độ truyền bệnh lớn nhất là 675 người/ngày. 
Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6











Câu 1: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh bằng . Cạnh bên  vuông góc với mặt đáy. Gọi ,  lần lượt là trung điểm của  và . Tích vô hướng  ( là số thập phân). Giá trị của  bằng bao nhiêu?

Đáp số: 

Câu 2: Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong trong hình bên.


Giá trị của bằng bao nhiêu?

Đáp số: 

Câu 3: Các đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  tạo với hai trục toạ độ một đa giác có diện tích bằng bao nhiêu?

Đáp số: 







Câu 4: Giả sử tỉ lệ lạm phát trung bình hàng năm là  ( là số thập phân và ). Khi đó sức mua  mà số tiền  (tại thời điểm hiện tại) sẽ mua được sau  năm nữa là . Nếu số tiền 1 triệu đồng chỉ còn sức mua 900 nghìn đồng sau 2 năm thì tỉ lệ lạm phát trung bình mỗi năm là bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Đáp số: 


Câu 5: Một nhà máy sản xuất xe đạp cho thị trường Việt Nam theo đơn giá 3 triệu đồng/chiếc. Chi phí mỗi ngày của nhà máy được cho bởi hàm số  (nghìn đồng), trong đó  là số lượng xe đạp sản xuất được trong ngày hôm đó. Mỗi ngày nhà máy có thể sản suất tối đa 130 xe đạp. Giả sử số xe đạp sản xuất được trong mỗi ngày đều được bán hết vào cuối ngày đó. Hỏi số lượng xe mỗi ngày cần sản xuất là bao nhiêu để nhà máy có lợi nhuận lớn nhất?
Đáp số: 90








Câu 6: Trong không gian, ba lực , ,  cùng tác động vào một vật. Biết cường độ của ba lực , ,  đều bằng  và  Cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật trên bằng bao nhiêu Newton? (làm tròn đến hàng phần mười) 
Đáp số: 17,3
---------- HẾT ----------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.
	ĐỀ 7
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 12-CÁNH DIỀU



Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn : (3 điểm )
Câu 1. Đồ thị sau là của một trong bốn hàm số đã cho, đó là hàm số nào




A.  B.    C. 	D. 	

Câu 2. Cho hàm số  có bảng biến thiên, chọn khẳng định đúng  
  


	A. Điểm cực tiểu của hàm số là  		           B. Điểm cực tiểu của hàm số là 


	C. Điểm cực tiểu của hàm số là 			D. Điểm cực tiểu của hàm số là 

Câu 3. Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ , biểu diễn  dưới dạng , được kết quả nào sau đây?




A. .	B. .                    C. .		D. .



Câu 5. Trong không gian hệ tọa độ , cho hai điểm .  Toạ độ trung điểm  của đoạn thẳng AB  là :




          A. .         B .  .          C.  .          D.  .



Câu 6. Cho hàm số  liên tục trên  và có đạo hàm 

             Hàm số  đồng biến trên khoảng  nào dưới đây?




	A. 	B. 		C. 		D. 



Câu 7. Trong không gian vởi hệ tọ̣a độ , cho điểm .  Toạ   độ của điểm  đối xứng với A qua trục Oy là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số  có tọa độ là



             A. .	                  B. 	                  C.  	         D. .


Câu 9. Cho hàm số  xác định trên  và có bảng biến thiên như hình bên dưới.


	Hàm số  nghịch  biến trên khoảng nào  dưới   đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là




	A. 		B. 		C. 		D. 




Câu 11. Cho hai vectơ  có và . Khi đó,  bằng:




              A. 	B. .	C. .	D. .


Câu 12. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng  bằng bao nhiêu?  




A. .                        B. .                 C. .	             D. .
Phần 2. Trắc nghiệm đúng , sai : (4 điểm )


Câu 1. Cho đồ thị hàm số  có hình vẽ dưới đây và có tập xác định trên . Các khẳng định sau đúng hay sai ?
	
	Mệnh đề

	a)
	Giá trị cực đại của hàm số là 2 .

	b)
	
Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất là 2 và giá trị nhỏ nhất là 

	c)
	
Hàm số đã cho đồng  biến trên khoảng .

	d)
	
Đồ thị hàm số đã cho là hàm số .





Câu 2. Cho hàm số  xác định và liên tục trên , có bảng biến thiên như hình.






Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề

	a)
	


Hàm số  đồng biến trên khoảng  và .

	b)
	

Hàm số có giá trị cực đaị là   và có giá trị cực tiểu là .

	c)
	. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên R

	d)
	

Hàm số  đồng  biến trên khoảng .







Câu 3. Cho hàm số  có  đạo hàm  và đồ thị của hàm số  như hình vẽ bên.

                                                                                                 

	Mệnh đề

	a)
	

Hàm số  đồng biến trên khoảng 

	b)
	
Ta có 

	c)
	
Hàm số có 3 điểm cực trị và điểm cực đại là  

	d)
	
Ta có  







Câu 4. Cho hình lập phương  có tất cả các cạnh là 4 được gắn trên hệ trục toạ độ Oxyz như hình vẽ (Hình 3). Gọi lần lượt là trung điểm của  và . Các khẳng định sau đây đúng hay sai ? 
	Mệnh đề

	a)
	


	b)
	



Toạ độ của là , toạ độ của điểm  là .

	c)
	


	d)
	
.



Phần 3. Trắc nghiệm trả lời ngắn : ( 3 điểm )


[bookmark: _Hlk174624910]Câu 1. Cho hàm số  với  có đồ thị như hình vẽ bên:

Tính

Trả lời: ......





Câu 2. Một vật chuyển động theo quy luật , với  (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và  (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc (m/s) lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

Trả lời: ……


Câu 3. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số . Khi đó tổng  bằng

   Trả lời: ......











Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hình hộp  có  và . Biết điểm , tính  ?
Trả lời: ……

Câu 5. Một tàu đổ bộ tiếp cận Mặt Trăng theo cách tiếp cận thẳng đứng và đốt cháy các tên lửa hãm ở độ cao
              250 km so với bề mặt của Mặt Trăng. Trong khoảng 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa 
              hãm, độ cao h của con tàu so với bề mặt của Mặt Trăng được tính (gần đúng) bởi hàm 



              , trong đó  là thời gian tính bằng giây và  là độ cao tính bằng 
           Kilômét. Trong quá trình tiếp cận, tàu đổ bộ cách mặt trăng thấp nhất( làm tròn đến phần mười ) là:

Trả lời: …….
Câu 6. Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba 

             sợi dây không dãn xuất phát từ điểm  trên trần nhà và lần lượt buộc vào 


            ba điểm  trên đèn tròn sao cho các lực căng  lần lượt trên

            mỗi dây  đôi một vuông góc với nhau và 

             (Hình bên ). Tính trọng lượng của chiếc đèn tròn 
          đó ( đơn vị là N )
.
Trả lời: ……

                                                                         Hết .
ĐÁP ÁN
Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn : (3 điểm )

	1B
	2D
	3C
	4A
	5D
	6A

	7C
	8C
	9A
	10A
	11B
	12D



Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn  Đúng – sai : (4 điểm )
Câu 1.  Đáp án 
	A. ĐÚNG
	B . SAI
	C. ĐÚNG 
	D . SAI


Câu 2. 
	   A. ĐÚNG
	B . ĐÚNG
	C. SAI
	D . ĐÚNG


Câu 3. 
	   A. ĐÚNG
	B . SAI 
	C. ĐÚNG
	D . ĐÚNG


Câu 4. 
	   A. ĐÚNG 
	B . SAI
	C. SAI
	D . ĐÚNG



Phần 3. Trắc nghiệm trả lời ngắn : ( 3 điểm )

Câu 1.   Trả lời: 3                   Câu 2.  Trả lời:  54(m/s)                             Câu 3.    Trả lời: 1  

Câu 4.  Trả lời:  10           Câu 5.     Trả lời: .                           Câu 6. Trả lời: 30 N



	ĐỀ 8
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 12-CÁNH DIỀU



PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án




Câu 1. Cho hàm số  có  và . Mệnh đề nào sau đây đúng?


	A. Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng là .


	B. Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng là .

	C. Đồ thị hàm số  không có tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang.


	D. Đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang là .



Câu 2. Cho  và  là hai vectơ ngược hướng và đều khác vectơ . Mệnh đề nào sau đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3. Trong không gian với trục hệ tọa độ cho vectơ  Tọa độ của điểm A là




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 4. Cho hàm số  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:
[image: Ảnh có chứa văn bản, đồng hồ  Mô tả được tạo tự động]
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 5. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:
[image: A math equations with numbers and a line  Description automatically generated with medium confidence]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. Đồ thị nào trong hình bên dưới là đồ thị đồ thị của hàm số nào dưới đây?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7. Cho hàm số  xác định trên tập  và có bảng biến thiên như sau :
[image: https://vietjack.com/toan-lop-12/images/cho-bang-bien-thien-tim-duong-tiem-can-dung-tiem-can-ngang-cuc-hay-a22.PNG]
Mệnh đề nào sau đây sai?


	A. Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng là .


	B. Đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang là .


	C. Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng .


	D. Đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang là .


Câu 8. Cho tứ diện đều . Tính góc .
[image: ]


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 9. Cho hàm số  xác định trên tập có đồ thị như hình vẽ sau:
[image: https://video.vietjack.com/upload2/quiz_source1/2024/04/blobid12-1713316484.png]
Mệnh đề nào sau đây đúng?


	A. Đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang là .


	B. Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng là .


	C. Đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang là .


	D. Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng là .

Câu 10. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây sai?
[image: ]

	A. Hàm số đạt cực đại tại .

	B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là .

	C. Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho .

	D. Giá trị cực tiểu của hàm số là .
Câu 11. Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?
[image: ]


	A. .	B. .


	C. .	D. .




Câu 12. Cho hình hộp . Gọi  lẩn lượt là trung điểm của  và .
[image: ]
Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1. Cho hàm số  liên tục trên đoạn và có đồ thị như hình vẽ.
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Sơ đồ  Mô tả được tạo tự động]
Các mệnh đề sau đúng hay sai ?

	a) 



	b) Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng .



	c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng  bằng .



	d) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng .


Câu 2. Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai ?


	a) Hàm số  có hai điểm cực trị.	b) Hệ số .



	c) Tất cả các hệ số  đều âm.	d) Giá trị  bằng .

Câu 3. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Các khẳng định sau đúng hay sai?


	a) Hàm số nghịch biến trên khoảng .	b) Hàm số đồng biến trên khoảng .


	c) Hàm số đồng biến trên khoảng .	d) Hàm số nghịch biến trên khoảng .








Câu 4. Trong không gian với hệ tọạ độ , cho hình hộp chữ nhật  có đỉnh  trùng với gốc , các vec tơ  theo thứ tự cùng hướng với  và có .
[image: ]5
3





	a) Tọa độ của vectơ  là: 	b) Tọa độ của vectơ  là: 



	c) Tọa độ của vectơ  là: 	d) Tính vô hướng 

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1. Mực nước (tính theo mét) của một hồ lên xuống theo thời gian t (giờ) trong ngày được xác định cho bởi công thức . Hỏi vào lúc mấy giờ trong ngày thì mực nước của hồ cao nhất ?



Câu 2. Đồ thị của hàm số  có tiệm cận xiên là đường thẳng . Tìm tổng 










Câu 3. Trong không gian với hệ toạ độ , cho  và  tạo với nhau một góc , đồng thời  và . Đặt  và . Tìm giá trị của  để ?







Câu 4. Cho tứ diện  có  là tam giác vuông tại  vuông góc với mặt phẳng  và có độ dài bằng 2. Xác định một hệ toạ độ  sao cho O trùng B như hình vẽ dưới đây. Gọi  sao cho SBCD là hình bình hành. Tính giá trị .
[image: ]


Câu 5. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ  theo hàm số . Hỏi sau bao nhiêu ngày (kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên) số người nhiễm bệnh bắt đầu giảm (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 6. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau.
[image: ]

Tính ?
-------------- HẾT --------------
BẢNG ĐÁP ÁN
PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	B
	C
	A
	D
	D
	D
	D
	C
	B
	D
	C
	C



PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai

	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	104
	a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)S
	a)Đ - b)Đ - c)S - d)S
	a)Đ - b)S - c)Đ - d)S
	a)Đ - b)S - c)S - d)S



PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	104
	12
	-2
	-20
	13
	30
	-4




	ĐỀ 9
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
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MÔN: TOÁN 12-CÁNH DIỀU



PHẦN I.  Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2: Cho hàm số , bảng xét dấu của  như sau:
[image: ]
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	 B. .	C. .	D. .



Câu 4: Cho hàm số  có đạo hàm , . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5: Cho hàm số     có bảng biến thiên như sau'
[image: A black and white diagram  Description automatically generated]
Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 6: Cho hình chóp có đáy  là hình bình hành. Đặt ; ; ; . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .   	B. .	C. .	D. .

Câu 7: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ  Mô tả được tạo tự động]
Hàm số đã cho đạt cực đại tại




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8: Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị trên đoạn  như hình vẽ bên dưới. 


Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9: Cho hàm số  có bảng biến thiên sau đây
[image: ]


Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 10: Cho hình lập phương . Số đo góc giữa hai vectơ  và  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11: Cho tứ diện . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 12: Đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang là




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: _Hlk180685126]PHẦN II. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1.	Cho hàm số  xác định trên  và có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng . 

b)  đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
c) Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận ngang



d) Biết hàm số  có dạng  khi đó 



[image: A triangle with a line and a point  Description automatically generated with medium confidence]  Câu 2.  Cho hình chóp  có  và . 
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
                                                                

a) .	


b) . 
c) .		

d) . 




Câu 3.	Cho hàm số  có đạo hàm  với mọi  thuộc . Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a) Hàm số  đồng biến trên khoảng .


b) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

c) .

d) .
Câu 4. Một cơ sở sản xuất xà phòng thủ công đang bán mỗi bánh xà phòng với giá 30000 đồng và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 5000 bánh xà phòng. Cơ sở đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30000 đồng mà cứ tăng giá lên 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 bánh. Biết vốn sản xuất một bánh xà phòng không thay đổi là 18000 đồng. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:
a) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi bánh xà phòng cần tăng thêm 20000 đồng.
b) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi bánh xà phòng cần bán với giá 49000 đồng.
c) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì sau khi tăng giá mỗi bánh xà phòng lãi 31000 đồng.
d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số bánh xà phòng bán ra giảm 2000 bánh .
PHẦN 3: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1. Đồ thị hàm số  có tâm đối xứng là điểm . Khi đó tổng  bằng bao nhiêu?



[image: A graph of a function  Description automatically generated]Câu 2. Cho hàm số  có đạo hàm trên  và đồ thị hàm số  như hình vẽ dưới đây. 


Xét hàm số . Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị? 



Câu 3. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  đồng biến trên .



Câu 4. Anh An cần làm một bể kính cá cảnh có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp đậy để phục vụ cho việc trưng bày bán cá cảnh tại cửa hàng. Do các điều kiện về diện tích cửa hàng và kệ trưng bày, anh An cần bể có thể tích bằng  m3. Trên thị trường, giá kính làm đáy bể là đồng/m2 và giá kính làm thành xung quanh bể là  đồng/m2. Hỏi anh An cần làm bể kính với cạnh đáy bằng bao nhiêu mét để chi phí mua nguyên liệu là nhỏ nhất, biết đáy bể kính là hình vuông và các mối nối không đáng kể (làm tròn kết quả đến hàng phần mười). 




Câu 5. Cho biết bốn đoạn thẳng nối từ một đỉnh của tứ diện đến trọng tâm mặt đối diện luôn cắt nhau tại một điểm gọi là trọng tâm của tứ diện đó. Một phân tử metan  được cấu tạo bởi bốn nguyên tử hydrogen ở các đỉnh của một tứ diện đều và một nguyên tử carbon ở trọng tâm của tứ diện. Góc liên kết là góc tạo bởi liên kết  là góc giữa các đường nối nguyên tử carbon với hai trong số các nguyên tử hydrogen. Số đo góc liên kết này bằng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ), giá trị của  bằng bao nhiêu?
[image: ]



Câu 6. Một công ty sản xuất vật tư y tế muốn bán sản phẩm mới là máy đo huyết áp, nhằm tạo điều kiện cho các đại lý giá tiêu thụ hợp lí, đơn giá mỗi máy huyết áp được biểu diễn bằng hàm  (nghìn đồng) với x là số lượng máy bán ra, tổng chi phí sản xuất được biểu diễn theo hàm  (nghìn đồng) với mọi x thoả mãn , trong đó T (nghìn đồng) là mức thuế phụ thu phải đóng trên 1 máy bán được mà công ty phải chi trả. Xem như công ty sản xuất đều đặn trong điều kiện lý tưởng, khi lợi nhuận của công ty đạt giá trị cao nhất thì tổng mức thuế phải chi trả cũng đồng thời cao nhất. Khi đó mức thuế của mỗi máy đo huyết áp mà công ty phải trả là bao nhiêu (nghìn đồng)?
------------HẾT------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm 4 đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Chọn
	A
	D
	B
	B
	A
	C

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	C
	A
	D
	B
	D
	C


	
	
	


Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai:
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a) Đúng
	a) Đúng
	a) Đúng
	a) Sai

	
	b) Đúng
	b) Sai 
	b) Sai
	b) Đúng

	
	c) Sai
	c) Sai
	c) Đúng
	c) Đúng

	
	d) Sai
	d) Sai
	d) Đúng
	d) Sai


Phần III.  Trả lời ngắn
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	-12
	4
	6
	1,4
	109
	120



	ĐỀ 10
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 12-CÁNH DIỀU



Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: A diagram of a mathematical equation  Description automatically generated]

Hàm số  có giá trị cực đại là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
[image: Chart  Description automatically generated]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: 


[image: ]Cho hàm số  xác định trên  và có đồ thị hàm số  là đường cong trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số nghịch biến trên khoản .


B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .


C. Hàm số đồng biến trên khoảng .


D. Hàm số  đồng biến trên khoảng .
Câu 4: 
Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
	
[image: ]
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: 


[image: A graph of a function  Description automatically generated]Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn  bằng bao nhiêu?


A. .		B. .	


C. .		D. .
Câu 6: 


Trong không gian , hình chiếu vuông góc của điểm trên mặt phẳng có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: 
Cho hàm số có báng biến thiên như sau:
[image: A graph of a mathematical equation  Description automatically generated with medium confidence]
Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 1
Câu 8: 
Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9: 

[image: ] Cho hình hộp chữ nhật . Khi đó, vectơ cùng phương vectơ  là vectơ nào dưới đây?


A. .	B. .


C. .	D. 

Câu 10: 
Đồ thị hàm số  có đồ thị là
	A. [image: C:\Users\Windows\Desktop\cau 10a-export.png]
	B. [image: C:\Users\Windows\Desktop\cau 10Ib.png] 

	
	

		
C. [image: C:\Users\Windows\Desktop\cau 7-export.png]
		
D. [image: C:\Users\Windows\Desktop\cau 10Ic.png]



Câu 11: 
[image: ]Cho hình hộp . Chọn đẳng thức vectơ ĐÚNG:

A. .	

B. .

C. .	

D. .
Câu 12: 
[image: A black background with blue dots  Description automatically generated]Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ

Số nghiệm của phương trình  là


A. .	B. .	


C. .	D. .



Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

[image: ]Câu 1: Cho hàm số  có đồ thị cho bởi hình vẽ sau:

a)	Hàm số có hai điểm cực trị.
b)	Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt. 

c)	Hàm số đồng biến trên khoảng 

d)	.




Câu 2:	Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

[image: ]a) .

b) 

c) .

d) .


Câu 3: Cho hàm số có đồ thị . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a)	.


b)	Giao điểm của đồ thị  và trục tung có tung độ bằng .

c)	.



d)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng .


Câu 4: Người ta muốn xây một cái bể hình hộp đứng có thể tích  biết đáy bể là hình vuông có cạnh là  và bể không có nắp. Khi đó:

a) Diện tích đáy của cái bể là: .

b) Chiều cao của cái bể là: .

c) Diện tích xung quanh của cái bể là: .

d) Chiều cao của cái bể bằng  thì nguyên vật liệu xây bể là thấp nhất.
[image: A drawing of a cube with lines and letters  Description automatically generated]Phần 3: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1:  Cho đồ thị hàm số  có tâm đối xứng . Giá trị của biểu thức  là bao nhiêu?






Câu 2:Cho hình lập phương có cạnh bằng 3. Với hệ toạ độ  được thiết lập như hình bên (gốc tọa độ  trùng với điểm ), biết tọa độ  . Tính .







Câu 3. Thể tích  của 1 kg nước ở nhiệt độ  (  nằm giữa  đến  ) được cho bởi công thức . Ở nhiệt độ bao nhiêu độ C thì nước có khối lượng riêng lớn nhất (làm tròn đến hàng đơn vị)?











Câu 4: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài , rộng  và cao  có hai chiếc quạt treo tường. Chiếc quạt  treo chính giữa bức tường dài  và cách trần , chiếc quạt  treo chính giữa bức tường dài  và cách trần . Hỏi khoảng cách giữa hai chiếc quạt  và chiếc quạt  cách nhau bao nhiêu mét ? (làm tròn đến hàng phần trăm)
[image: ]








Câu 5: Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng (làm tròn đến hàng phần chục)






Câu 6: Cho hàm số có đồ thị  và gọi là điểm cực tiểu của đồ thị . Khoảng cách từ điểm đến tiệm cận xiên của đồ thị  bằng bao nhiêu?(đáp án làm tròn đến hang phần trăm).
	----- HẾT -----
ĐÁP ÁN

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	1.D
	2.D
	3.B
	4.C
	5.B
	6.C
	7.B
	8.C
	9.B
	10.C

	11.D
	12.B
	
	
	
	
	
	
	
	


Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai
	Ý
	a
	b
	c
	d

	Câu 1
	Đ
	S
	S
	S

	Câu 2
	Đ
	S
	S
	S

	Câu 3
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	Câu 4
	Đ
	S
	Đ
	S



Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	 Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	-7
	0
	4
	5,83
	8,8
	0,71



	ĐỀ 11
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 12-CÁNH DIỀU



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 2: Cho , góc giữa hai vectơ  là . Tính độ dài .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau?





	A. .               B. .	C. .	          D. .

Câu 4: Cho các điểm  bất kỳ trong không gian. Đẳng thức nào dưới đây sai?




	A. .            B. .	C. .	          D. .




Câu 5: Cho tứ diện đều  cạnh . Tính tích vô hướng  theo ?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 9: Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị trên đoạn  như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn bằng





	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 10: Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số  với là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



	A. 	B. 


	C. 	D. 

Câu 11: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số . 

a) Hàm số  đồng biến trên các khoảng xác định.



b) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  là .

c) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm .
d) Hai đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ một hình vuông.

Câu 2. Cho hàm số 

a) 

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là 



c) Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là 



d) Giá trị lớn nhất của  trên đoạn  là 


Câu 3. Cho hàm số  xác định trên  và có bảng biến thiên như sau:

a) Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng.


b) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .


c) Hàm số có giá trị lớn nhất trên  là .



d) Biết hàm số  có dạng , khi đó .


Câu 4. Cho hình chóp  có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh bằng a, cạnh SA có độ dài bằng a và nằm trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng .

a) .



b) Khi biểu diễn  với là các số thực thì .



c) Góc giữa hai vectơ  và  là .

d) Tích vô hướng 


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời ĐÁP SỐ từ câu 1 đến câu 6.





Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị là . Biết rằng đồ thị  có tâm đối xứng là điểm . Hãy tính .



Câu 2. Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình , trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Biết rằng trong 5 giây đầu tiên đó, khoảng thời gian chất điểm chuyển động chậm dần là . Hãy tính giá trị .
Câu 3. Một phần lát cắt của dãy núi có độ cao tính bằng mét được mô tả bởi hàm số


 với 

Hãy tìm độ cao của đỉnh cao nhất của lát cắt dãy núi trên đoạn  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 4. Trong một thí nghiệm y học, ngưởi ta cấy 1000 vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng. Bằng thực nghiệm, người ta xác định được số lượng vi khuẩn thay đổi theo thời gian bởi công thức 

 (con),
trong đó t  là thời gian tính bằng giây. Tính số lượng vi khuẩn lớn nhất kể từ khi thực hiện cấy vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng.









Câu 5. Cho ba lực , ,  cùng tác động vào một ô tô tại điểm  và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực ,  đều bằng  và góc . Khi đó cường độ lực  là (kết quả làm tròn đến hàng phần mười). 



Câu 6. Khi bỏ qua sức cản của không khí, một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ điểm cách mặt đất 2m với tốc độ ban đầu 22,5 , độ cao của của vật được tính theo công thức  (mét)  (theo Vật lý đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016). Tính tốc độ (độ lớn giá trị tuyệt đối của vận tốc) của vật khi chạm đất (kết quả làm tròn tới hàng phần chục).

----------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN
	Phần 1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	D
	A
	D
	A
	B
	C
	B
	B
	D
	C
	C
	A

	Phần 2
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	a)
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	b)
	Đ
	S
	S
	S
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	c)
	S
	Đ
	Đ
	S
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	d)
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phần 3
	Câu 
	1
	2
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